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	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học: 2023 - 2024


 Môn: Ngữ văn lớp 6
Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề)
   Đề khảo sát gồm 02 trang


PHẦN I: ĐỌC – HIỂU (6,0 điểm)
       Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:

THẬN TRỌNG VỚI THỰC PHẨM BÁN TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG

(1) Thực phẩm không an toàn đang đe dọa đến sức khoẻ của mọi người dân. Nó xuất hiện ở nhiều nơi, thậm chí là trường học – nơi được xem là môi trường an toàn của trẻ. Các loại đồ ăn vặt có chất lượng kém, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không an toàn,…đang là mối nguy hại tới sức khoẻ của học sinh.

(2) Tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn cho tiền để trẻ mua quà vặt, nước uống trước cổng trường. Điều này tiềm ẩn nguy cơ đến sức khoẻ của trẻ. Những thức ăn đường phố bày bán ở nhiệt độ bình thường, môi trường nhiều bụi, không được che đậy cẩn thận nên rất dễ bị nhiễm khuẩn. Do điều kiện thiếu nước, các dụng cụ đựng và chế biến không được rửa sạch và thường bị ô nhiễm vi khuẩn gây bệnh. Mặt khác người chế biến thức ăn đường phố vì chạy theo lợi nhuận nên có thể mua các thực phẩm đầu vào không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh, sử dụng phẩm màu công nghiệp, đường hoá học trong chế biến thức ăn, đồ uống….

(3) Để hạn chế việc học sinh sử dụng đồ ăn vặt, các gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết. Các bậc phụ huynh nên hạn chế việc để con em mình sử dụng đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, bày bán trước cổng trường. Thay vào đó, chuẩn bị bữa ăn cho con ở nhà, chọn những loại thực phẩm có nhãn mác, được quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu rõ ràng. Về phía nhà trường, cần có công tác quản lý học sinh, tuyên truyền để giúp các em tự ý thức bảo vệ sức khoẻ của mình. Các bậc phụ huynh nên quan tâm, nhắc nhở, hướng dẫn con em chọn mua những sản phẩm chất lượng, tránh xa các loại bánh kẹo, thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh. Mỗi người nên nói “không” với hàng rong không được che đậy, quán vỉa hè ẩm thấp, bụi bặm, gần cống rãnh, thiếu nước sạch.

   (Nguồn https://nhandan.vn/than-trong-voi-thuc-pham-ban-truoc-cong-truong, ngày 27/09/2020)

Câu 1(0,5 điểm).Văn bản trên được viết theo thể loại nào?
A. Văn bản thông tin

B. Văn bản tự sự

C. Văn bản nghị luận

D. Văn bản kí

Câu 2(0,5 điểm). Câu văn nào nêu đúng vấn đề chính của văn bản?
A. Thận trọng với thực phẩm bán trước cổng trường.

B. Thực phẩm không an toàn đang đe dọa đến sức khoẻ của người dân.

C. Các bậc phụ huynh nên hạn chế việc để con em mình sử dụng đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc.

D. Thức ăn đường phố có nguy cơ mất an toàn.

Câu 3(0,5 điểm).Từ nào sau đây không phải là từ ghép?

A. An toàn                 B. Tuyên truyền                   C. Phối hợp                  D. Rõ ràng

Câu 4(0,5 điểm). Câu văn sau có vai trò gì trong văn bản trên?

Để hạn chế việc học sinh sử dụng đồ ăn vặt, các gia đình và nhà trường cần có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết.
A. Nêu cảm nghĩ                             B. Nêu ý kiến

C. Nêu bằng chứng                         D. Nêu lí lẽ

Câu 5(0,5 điểm). Nội dung chính của đoạn văn (1) là:
A. Giới thiệu vấn đề được bàn trong văn bản.

B. Nêu nguyên nhân của mất an toàn thực phẩm.

C. Chỉ ra hậu quả của mất an toàn thực phẩm.

D. Đưa ra giải pháp ngăn chặn vấn đề.

Câu 6(0,5 điểm). Câu nào sau đây không chứa từ Hán Việt? 

A. Phụ huynh vẫn cho tiền để trẻ mua quà vặt.

B. Nhà trường cần tuyên truyền để giúp các em tự ý thức bảo vệ sức khoẻ của mình.

C. Mỗi người nên nói “không” với hàng rong không được che đậy.   

D. Thực phẩm không an toàn đang đe dọa đến sức khoẻ của mọi người dân.

Câu 7(0,5 điểm). Trong câu sau đâu là thành phần trạng ngữ?

Do điều kiện thiếu nước, các dụng cụ đựng và chế biến không được rửa sạch và thường bị ô nhiễm vi khuẩn gây bệnh.

A. Các dụng cụ đựng và chế biến.


B. Do điều kiện thiếu nước.

C. Các dụng cụ đựng và chế biến không được rửa sạch.
D. Thường bị ô nhiễm vi khuẩn lây bệnh.
Câu 8(0,5 điểm). Câu văn nào sau đây nêu bật nguy cơ mất an toàn thực phẩm?
A. Mỗi người nên nói “không” với hàng rong không được che đậy.


B. Nhiều phụ huynh vẫn cho tiền để trẻ mua quà vặt, nước uống trước cổng trường.

C. Thực phẩm không an toàn đang đe dọa đến sức khoẻ của mọi người dân.
D. Các bậc phụ huynh nên hạn chế việc để con em mình sử dụng đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc.
Câu 9 (1,0 điểm). Qua văn bản trên em rút ra cho mình bài học gì?

Câu 10 (1,0 điểm). Nếu là một chuyên gia y tế về sức khoẻ, em sẽ đưa ra những lời khuyên gì để giúp mọi người hiểu và phòng tránh được những nguy cơ tiềm ẩn về mất an toàn thực phẩm?

PHẦN II: VIẾT (4,0 điểm) 

Những tiết học thú vị luôn để lại trong em những ấn tượng khó phai. Hãy viết bài văn tả lại một tiết học mà em ấn tượng nhất.                  

------Hết------
Họ và tên thí sinh ............................................................Số báo danh ........................................

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Năm học: 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn lớp 6
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	Học sinh nêu ra được ít nhất 2 bài học phù hợp, thuyết phục.

Gợi ý: Qua văn bản em rút ra cho mình bài học:

· Cần tránh xa những thực phẩm không an toàn.

· Không ăn đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

· Cần tuyên truyền, nhắc nhở mọi người cảnh giác với thực phẩm không an toàn.

· …
	1,0

	
	10
	Học sinh đưa ra ít nhất 2 lời khuyên của riêng mình nhưng phải có tính thuyết phục.

Gợi ý:

- Chọn thực phẩm tươi sạch.

- Rửa sạch tay bằng nước sạch trước khi cầm vào thực phẩm.
- Sử dụng đồ dùng nấu nướng và ăn uống sạch sẽ.

- Che đậy, bảo quản cẩn thận thức ăn sau khi nấu chín.
- Ăn thức ăn đã được nấu chín.
…
	1,0


Phần II: VIẾT

A.Bảng điểm chung toàn bài

	Tiêu chí
	Điểm

	      1.Cấu trúc bài văn
	0,5

	      2. Nội dung
	2,5

	      3. Trình bày, diễn đạt
	0,5

	      4. Sáng tạo
	0,5

	Tổng
	4,0 điểm


B.Bảng chấm điểm cụ thể cho từng tiêu chí

	1. Tiêu chí 1: Cấu trúc bài văn (1,0 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	0,5
	Bài viết đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn có sự liên kết chặt chẽ.
	- Mở bài: Giới thiệu cảnh được tả.

- Thân bài: Miêu tả chi tiết cảnh sinh hoạt theo trình tự không gian, thời gian.

- Kết bài: Cảm nghĩ về cảnh sinh hoạt đã tả và ý nghĩa của quang cảnh đó.

	0,25
	Bài viết đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài nhưng thân bài chỉ có một đoạn.
	

	0,0
	Chưa tổ chức được bài văn thành 3 phần (thiếu mở bài hoặc kết bài, hoặc cả bài viết là một đoạn văn).
	

	2. Tiêu chí 2: Nội dung (2,5 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí
	Ghi chú

	2,0 => 2,5


	- Lựa chọn và giới thiệu được một cảnh sinh hoạt phù hợp với yêu cầu của đề (một tiết học ấn tượng). Giới thiệu được thời gian, không gian, hoàn cảnh diễn ra hoạt động (có thể kết hợp dùng ngội kể thứ nhất khi tả cảnh thể hiện trình tự của các hoạt động).

- Cảnh sinh hoạt được miêu tả phong phú, trình bày cụ thể, rõ ràng theo trình tự hợp lý, đặc biệt là hoạt động của thầy và trò trong tiết học. 

- Kết hợp với phương thức tự sự để có thể miêu tả các hoạt động theo các trình tự thời gian, không gian và bộc lộ được cảm xúc của người viết trước cảnh sinh hoạt đó.

- Nêu được ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.
	Bài văn có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng cần thể hiện được những nội dung sau:

- Đó là cảnh sinh hoạt nào? Xảy ra khi nào? Ở đâu?

- Sinh hoạt đó diễn ra trong khung cảnh không gian thế nào?

- Các hoạt động của thầy và trò diễn ra như thế nào?

- Thời gian, không gian, đối tượng cần miêu tả?

- Cảm xúc của em khi chứng kiến, tham gia hoạt động đó.

- Rút ra được ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.

	1,0=> 1,75
	- Lựa chọn được cảnh để tả nhưng chưa rõ ấn tượng và ý nghĩa sâu sắc. Miêu tả được sơ lược không gian, thời gian.

- Các hoạt động,  nhân vật, hình ảnh được miêu tả theo trình tự hợp lý nhưng đôi chỗ chưa rõ nét.

- Nêu được cảm xúc nhưng còn thiếu chân thực hoặc còn gượng ép.

- Nêu được ấn tượng về ý nghĩa của cảnh sinh hoạt nhưng tính thuyết phục chưa cao.
	

	0,25-0,75
	- Biết lựa chọn cảnh để tả nhưng nội dung chưa chi tiết, rõ ràng.

- Các hình ảnh, hoạt động chưa theo trình tự.

- Thiếu yếu tố biểu cảm.
	

	0,0
	Không làm bài
	

	3. Tiêu chí 3: Diễn đạt, trình bày (0,5 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí

	0,5
	-Vốn từ ngữ phong phú, kiểu câu đa dạng, đảm bảo sự logic giữa các câu, các đoạn trong bài văn. Mắc vài lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết cẩn thận, rõ ràng, bài văn trình bày sạch sẽ, ít gạch xóa...

	0,125-0,25
	- Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Chữ viết không rõ ràng, khó đọc, bài làm dập xoá nhiều.

	4.Tiêu chí 4: Sáng tạo (0,5 điểm)

	Điểm
	Mô tả tiêu chí

	0,5
	Có sáng tạo trong cách miêu tả và diễn đạt

	0,25
	Có thể hiện được sự sáng tạo nhưng chưa đậm nét.

	0,0
	Chưa có sự sáng tạo


---------HẾT--------


